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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            KHU VỰC 1 - NGHỆ AN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Bản án số: 94/2026/HNGĐ-ST 

        Ngày: 29-04-2026 

   (V/v Tranh chấp hôn nhân và gia đình) 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  H      c Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Nguyễn T ị Mỹ Vin  v  ông Nguyễn Hữu Bìn 
 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Ti n M n  - T   ký Tòa án n ân dân k u 

vực 1 - Ng ệ An 

Đ i diện viện kiểm sát n ân dân k u vực 1 - Ng ệ An t am gia p iên tòa: B  

Trần T ị Tú - Kiểm sát viên
 

 Ng y 29 t áng 04 năm 2026, t i trụ sở Tòa án n ân dân k u vực 1 - Ng ệ An 

xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án Hôn n ân v  Gia đìn  t ụ lý số 244/2025/TLST - 

HNGĐ ng y 15 t áng 10 năm 2025 về việc “Ly  ôn v  tran  c ấp về con c ung” 

t eo Quy t địn  đ a vụ án ra xét xử số 80/2026/QĐXXST - HNGĐ ng y 06 t áng 

04 năm 2026 v  Quy t địn   oãn p iên to  số 52/2026/QĐ-HNGĐ ng y 22 t áng 4 

năm 2026, giữa các đ ơng sự: 

Nguyên đơn: An  H  An  Q, sin  năm 1992. Địa c ỉ t  ờng trú t i Việt 

Nam: số n   A, ngõ I, đ ờng T, k ối H, p  ờng T, tỉn  Ng ệ An. Hiện đang sin  

sống, l m việc t i: B a, S, 22083 Hamburg (Cộng  ò  liên bang Đ); Vắng mặt t i 

p iên to , có Đơn xin xét xử vắng mặt; 

Bị đơn: C ị Nguyễn T ị T, sin  năm 1993; Nơi c  trú: Số n   A, ngõ I, đ ờng 

T, k ối H, p  ờng T, tỉn  Ng ệ An; C ỗ ở  iện nay: Căn  ộ C, tầng 3/16, c ung 

c  CT1 arita, số C đ ờng  , p  ờng V, tỉn  Ng ệ An; Vắng mặt t i p iên to ; 

Ng ời có quyền lợi ng ĩa vụ liên quan: c ị Nguyễn T ị H, sin  năm 1988; 

Nơi c  trú: Xóm N, Đ, Ng ệ An; C ỗ ở  iện nay: Căn  ộ C, tầng 3/16, c ung c  

CT1 arita, số C đ ờng  , p  ờng V, tỉn  Ng ệ An; Vắng mặt t i p iên to . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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T eo đơn k ởi kiện, bản tự k ai v  quá trìn  giải quy t vụ án nguyên đơn an  

H  An  Q trình bày:  

Ngày 21/3/2014 anh H  An  Q v  c ị Nguyễn T ị T đăng ký k t  ôn v i 

n au t i Ủy ban n ân dân p  ờng, t ị xã T, nay sáp n ập l  xã Đ, tỉn  Ng ệ An. 

Sau k i k t  ôn  ai ng ời sống c ung cùng gia đìn  an  H  A Q t i số n   A, ngõ 

I, đ ờng T, k ối H, p  ờng T, tỉn  Ng ệ An. Do công việc t i Việt Nam k ông ổn 

địn  nên t áng 10/2017 an  H  An  Q xuất cản  đi Đức để sin  sống v  l m ăn. 

Đ n t áng 6/2022 an  Q cắt p ép về t ăm gia đìn  01 lần v  trở l i Đ l m việc c o 

đ n nay. K oảng các  địa lý xa xôi, tìn  cảm  ai vợ c  ng l n  n  t dần,  ai ng ời 

bắt đầu nảy sin  n iều mâu t uẫn cãi vã. Mặc dù n iều lần  ai ng ời cùng nói 

c uyện tìm ra các  k ắc p ục n  ng tìn  tr ng n y vẫn k ông c ấm dứt. Vì vậy 

 iện nay  ai ng ời k ông còn liên l c v i n au để c ia sẻ tìn  cảm m  c ỉ trao đổi 

gián ti p qua mẹ đẻ của an  H  An  Q để cùng có trác  n iệm c ăm lo con cái. 

Nay mâu t uẫn của  ai vợ c  ng ng y c ng trâm trọng, mặc dù gia đìn   ai bên đã 

cố gắng  òa giải đo n tụ n iều lần n  ng k ông t  n . An  Q n ận t ấy mục đíc  

 ôn n ân k ông đ t đ ợc, tìn  cảm vợ c  ng  còn nữa, cuộc sống  ôn n ân k ông 

t ể kéo d i nên an  Q yêu cầu Tòa án c o ly  ôn v i c ị Nguyễn T ị T để  ai bên 

s m ổn địn  cuộc sống. 

Về con c ung: Quá trìn  c ung sống, an  Q v  c ị T có 02 con chung là  H  

T ị Cẩm T1, sinh ngày 04/08/2014 và cháu H  Tú A, sin  ng y 12/03/2018. Hiện 

nay 2 con c ung đang đ ợc c ị Nguyễn T ị T trực ti p c ăm sóc nuôi d ỡng. An  

Q yêu cầu Tòa giải quy t quyền trực ti p nuôi  ai con c ung t eo quy địn  p áp 

luật v  k ông yêu cầu Tòa giải quy t vấn đề cấp d ỡng nuôi con. Tr ờng  ợp c ị 

Nguyễn T ị T đ ợc Tòa giao quyền nuôi 2 con c ung sau ly  ôn v  có ý ki n yêu 

cầu an  Q p ải cấp d ỡng nuôi con t ì an  Q cũng tự nguyện cấp d ỡng nuôi c áu 

H  T ị Cẩm T1 5.000.000 đ ng/t áng (năm triệu đ ng/t áng) đ n đủ tuổi tr ởng 

t  n , đ ng t ời c ị Nguyễn T ị T cũng p ải có ng ĩa vụ nuôi d ỡng c áu H  Tú 

A, đề ng ị Tòa g i n ận v o Bản án. 

Về t i sản c ung v  nợ c ung: an  H  An  Q k ông yêu cầu Tòa án giải 

quy t.  

Quá trìn  giải quy t vụ án, an  Q có về Việt Nam v  lên To  án t am gia 

p iên  ọp công k ai c ứng cứ v   o  giải cùng v i c ị T n  ng  ai ng ời k ông 
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t ống n ất đ ợc v i n au về các vấn đề tran  c ấp; Vì p ải quay l i n  c Đ để ti p 

tục lao động v  sin  sống k ông t ể t am gia p iên tòa nên an  Q l m Đơn xin To  

án xét xử vắng mặt an .     

Bị đơn c ị Nguyễn T ị T có ý ki n trìn  b y t i Bản tự k ai ng y 3/11/2025, 

t i p iên  ọp công k ai c ứng cứ v   o  giải n   sau: C ị xác địn  tìn  cảm vợ 

c  ng k ông còn, nên an  Q yêu cầu đ ợc ly  ôn t ì c ị cũng đ ng ý ly  ôn. Về 

con c ung, c ị xác địn  có  ai con c ung đang do c ị trực ti p nuôi d ỡng, n u ly 

 ôn c ị vẫn có nguyện vọng đ ợc nuôi  ai con, yêu cầu an  Q cấp d ỡng nuôi con 

mỗi t áng 5.000.000đ ( ai con, mỗi t áng l  10.000.000đ) c o đ n k i con c ung 

đủ tuổi tr ởng t  n . Về nợ c ung v  t i sản c ung: k ông yêu cầu to  án giải 

quy t.   

T i k t quả xác min  của UBND p  ờng T v  Ban cán sự k ối 2 – Quán B, 

p  ờng V t ể  iện: C ị T có sin  sống t i C ung c  C arita, số C đ ờng  , p  ờng 

V, tỉn  Ng ệ An, về nguyên n ân mâu t uẫn vợ c  ng t ì c ín  quyền địa p  ơng 

k ông nắm rõ. 

Đ i diện Viện kiểm sát n ân dân k u vực 1 – Ng ệ An p át biểu ý ki n: 

Về tố tụng: Trong quá trìn  giải quy t vụ án T ẩm p án, Hội đ ng xét xử, t   

ký p iên tòa đã t ực  iện đúng các quy địn  của p áp luật tố tụng dân sự. Việc t u 

t ập c ứng cứ v  xét xử vụ án vắng mặt các đ ơng sự bảo đảm tuân t ủ đầy đủ quy 

địn  của p áp luật.  

Về nội dung: Đề ng ị Hội đ ng xét xử c ấp n ận đơn k ởi kiện của an  H  

Anh Q, cho anh Q đ ợc ly  ôn v i T. Về con c ung: Do an  Q đang ở n  c ngo i 

nên giao c o c ị T đ ợc quyền trực ti p trông nom, c ăm sóc, nuôi d ỡng, giáo 

dục  ai con c ung đ n lúc con c ung đủ 18 tuổi, tr ởng t  n  l  p ù  ợp. Về cấp 

d ỡng nuôi d ỡng con: Cần buộc an  Q cấp d ỡng nuôi con c ung cùng c ị T mỗi 

con c ung 4.000.000đ/t áng ( ai con c ung l  8.000.000đ/ t áng) l  p ù  ợp. Về 

t i sản c ung: k ông yêu cầu Tòa án giải quy t, an  Q c  a có ý ki n nên d n  

quyền k ởi kiện bằng vụ án k ác k i các bên đ ơng sự có yêu cầu. Về nợ c ung: 

Quá trìn  giải quy t c ị H có yêu cầu n  ng k ông n p tiền t m ứng án p í nên đề 

ng ị k ông xem xét yêu cầu n y của c ị H Về án p í: An  H  An  Q p ải c ịu án 

p í sơ t ẩm t eo quy địn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau k i ng iên cứu các t i liệu có t i    sơ vụ án; lời trìn  b y của đ ơng sự 

v  ý ki n của đ i diện Viện kiểm sát n ân dân k u vực 1 - Ng ệ An t i p iên tòa, 

Hội đ ng xét xử n ận địn :   

 [1]. Về t ủ tục tố tụng:  

Về t ẩm quyền xét xử: anh H  An  Q l m đơn k ởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quy t c o an  đ ợc ly  ôn v i c ị T, c ị T c  trú t i Số n   A, ngõ I, đ ờng T, 

k ối H, p  ờng T, tỉn  Ng ệ An; C ỗ ở  iện nay: Căn  ộ C, tầng 3/16, c ung c  

CT1 arita, số C đ ờng  , p  ờng V, tỉn  Ng ệ An; tr  c xuất cản , an  Q có địa 

c ỉ c  trú t i Số n   A, ngõ I, đ ờng T, k ối H, p  ờng T, tỉn  Ng ệ An, nay anh 

C  trú  ợp p áp t i B a, S, 22083 Hamburg (Cộng  ò  liên bang Đ) nên t uộc 

t ẩm quyền giải quy t của Tòa án n ân dân k u vực 1 – Ng ệ An t eo quy địn  t i 

Điều 35, Điều 39; Điều 469 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Về sự vắng mặt của các đ ơng sự: An  Q có đơn xin xét xử vắng mặt; c ị T, 

c ị H quá trìn  giải quy t vụ án có mặt, k i xét xử vắng mặt, To  án đã ti n   n  

niêm y t các văn bản tố tụng c o c ị T, c ị H; Vì vậy, Tòa án ti n   n  đ a vụ án 

ra xét xử vắng mặt các đ ơng sự l  đúng quy địn  của p áp luật. 

Về yêu cầu giám địn  của nguyên đơn: Ng y 5/3/2026, c ị Nguyễn T ị T có 

đơn ng ị To  án giám địn  c ữ vi t v  c ữ ký của an  H  An  Q t i Đơn k ởi kiện 

vì c ị ng i ngờ l  giả m o; T eo quy địn  t i Điều 160 của BLTTDS “…Ng ời 

yêu cầu Tòa án tr ng cầu giám địn  p ải nộp tiền t m ứng c i p í giám địn  ....”. 

To  án đã ra T ông báo nộp tiền t m ứng c i p í tố tụng (c i p í giám địn ) v  

tống đ t  ợp lệ c o c ị T, tuy n iên   t t ời gian trong t ông báo n  ng c ị T cũng 

k ông nộp tiền t m ứng nói trên, việc k ông nộp t m ứng c i p í giám địn , đ ợc 

xem n   từ bỏ việc yêu cầu giám địn . 

 [2]. Về quan  ệ  ôn n ân: an  H  An  Q v  c ị Nguyễn T ị T k t  ôn v i 

n au trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký k t  ôn Ủy ban n ân dân p  ờng, t ị xã T, 

nay sáp n ập l  xã Đ, tỉn  Ng ệ An v o ng y 21/3/2014 l   ôn n ân  ợp p áp. Do 

vợ c  ng sống xa các  n au về mặt địa lý, k ông có điều kiện đo n tụ để xây dựng 

tìn  cảm gia đìn  nên sau n y vợ c  ng k ông còn liên l c, k ông còn quan tâm, 

c ăm sóc lẫn n au nên tìn  cảm vợ c  ng dần mất đi. Hiện t i, Q n ận t ấy tìn  

cảm vợ c  ng k ông còn nên mong muốn Tòa án giải quy t c o c ị đ ợc ly  ôn 

v ic ị T. Xét t ấy,  ôn n ân giữa an  H  An  Q v  c ị Nguyễn T ị T đã lâm v o 

tìn  tr ng trầm trọng, cuộc sống c ung k ông t ể kéo d i, mục đíc   ôn n ân 
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k ông đ t đ ợc. An  H  An  Q yêu cầu Tòa án giải quy t ly  ôn l  có căn cứ, p ù 

 ợp v i quy địn  t i Điều 56 Luật  ôn n ân v  gia đìn  năm 2014 nên c ấp n ận.                 

[3]. Về con c ung: Quá trìn  c ung sống, an  Q v  c ị T có 02 con chung là 

H  T ị Cẩm T1, sinh ngày 04/08/2014 và H  Tú A, sin  ng y 12/03/2018. Hai vợ 

c  ng mâu t uẫn v i n âu về vấn đề nuôi con v  mức tiền cấp d ỡng nuôi con. Hội 

đ ng xét xử xét t ấy,  iện nay, 2 con c ung đang đ ợc c ị Nguyễn T ị T trực ti p 

c ăm sóc nuôi d ỡng, các con c ung l i đang sin  sống ổn địn  cùng c ị T, anh Q 

đang ở n  c ngo i, c  a có điều kiện để trực ti p nuôi con c ung; Nên việc giao 

 ai con c ung c o c ị T ti p tục đ ợc nuôi d ỡng, c ăm sóc, giáo dục l  p ù  ợp. 

Về cấp d ỡng nuôi con c ung: Cần buộc an  Q cấp d ỡng nuôi con cùng c ị T mỗi 

con c ung l  4.000.000đ/t áng ( ai con l  8.000.000đ/t áng) từ t áng 5 năm 2026 

c o đ n k i các con c ung đủ tuổi tr ởng t  n  l  p ù  ợp v i lời k ai của an  Q 

ng y 4/3/2026 v  quan điểm của Vị đ i diện Viện Kiểm sát p át biểu t i p iên to . 

[4]. Về t i sản c ung: an  H  An  Q k ông yêu cầu trong vụ án n y, c ị 

Nguyễn T ị T c  a c o ý ki n. Vì vậy, Tòa án k ông xem xét. D n  quyền k ởi 

kiện bằng vụ án k ác k i các bên đ ơng sự có yêu cầu.    

[5]. Về các vấn đề k ác trong vụ án: Trong quá trìn  giải quy t vụ án, ng y 

3/12/2025, c ị Nguyễn T ị H (c ị gái của c ị T) có đơn gửi To  án yêu cầu an  H  

Anh Q trả nợ số tiền 77.600.00đ c ị đã c uyển k oản c o an  Q vay ngày 

20/2/2024. Sau k i n ận đ ợc Đơn yêu cầu độc lập v  t i liệu kèm t eo của c ị H. 

Tòa án đã tống đ t  ợp lệ 02 lần T ông báo nộp tiền t m ứng án p í c o c ị H 

n  ng   t t ời   n trong t ống báo, c ị H k ông nộp c o Tòa án biên lai t u tiền 

t m ứng án p í, k ông có lý do c ín  đáng nên t eo quy địn  t i điểm d k oản 1 

Điều 192 v  Điều 202 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án đã ra T ông báo trả l i 

đơn yêu cầu c o c ị Nguyễn T ị H;  

 [6]. Về án p í: an  H  An  Q p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm trong vụ án ly 

 ôn v  án p í về cấp d ỡng nuôi con t eo Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự v  Ng ị 

quy t 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban T  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í 

Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ v o Điều 56; Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84 của Luật 

 ôn n ân v  gia đìn  2014; Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 192; Điều 273; Điều 

469; Điều 479 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Ng ị quy t 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban T  ờng vụ Quốc  ội quy địn  về án p í, lệ p í Tòa án. 

Tuyên xử: C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện của an  H  An  Q. 

1. Về quan  ệ  ôn n ân: An  H  An  Q đ ợc ly  ôn c ị Nguyễn T ị T;  

2. Về con c ung: Giao c o c ị Nguyễn T ị T đ ợc quyền trực ti p trông nom, 

c ăm sóc, nuôi d ỡng, giáo dục  ai con c ung l  H  T ị Cẩm T1, sinh ngày 

04/08/2014 và H  Tú A, sin  ng y 12/03/2018 đ n lúc con c ung đủ 18 tuổi, 

tr ởng t  n ;  

Về cấp d ỡng nuôi con c ung: An  H  An  Q p ải cấp d ỡng nuôi  ai con 

c ung cùng v i c ị Nguyễn T ị T mỗi con c ung l  4.000.000đ/t áng ( ai con 

c ung l  8.000.000đ/ t áng) kể từ t áng 5 năm 2026 đ n lúc con c ung đủ 18 tuổi, 

tr ởng t  n .     

        Kể từ ng y c ị Nguyễn T ị T l m đơn yêu cầu k oản tiền nói trên, n u an  H  

Anh Q k ông t i   n  án c o đ n k i t i   n  xong tất cả các k oản tiền,   ng 

t áng bên p ải t i   n  án còn p ải c ịu k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i 

  n  án t eo mức lãi suất quy địn  t i k oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

Sau khi ly hôn, anh H  An  Q có quyền, ng ĩa vụ t ăm nom con c ung m  

k ông ai đ ợc cản trở, ngăn cấm.  

Vì lợi íc  mọi mặt của con, k i có lý do c ín  đáng  oặc có căn cứ t eo quy 

địn  của p áp luật, t eo yêu cầu của một  oặc các bên t ì Tòa án có t ể quy t địn  

t ay đổi ng ời trực ti p nuôi con v  yêu cầu cấp d ỡng nuôi con. 

3. Về t i sản c ung, nợ c ung: k ông có  yêu cầu nên Tòa án k ông giải 

quy t;  

4. Về án p í: an  H  An  Q p ải c ịu 300.000đ (ba trăm ng ìn đ ng) tiền án 

p í ly  ôn sơ t ẩm v  300.000đ (Ba trăm ng ìn đ ng) tiền án p í cấp d ỡng nuôi 

con c ung, n  ng đ ợc trừ v o số tiền t m ứng án p í l  300.000đ (ba trăm ng ìn 

đ ng) c ị đã nộp t eo biên lai t u t m ứng án p í ký  iệu BLTV/25E t i Cơ quan 

T i   n  án dân sự tỉn  Ng ệ An, an  H  An  Q còn p ải nộp t êm 300.000đ (Ba 

trăm ng ìn đ ng) tiền án p í.     
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5. Về quyền k áng cáo: An  H  An  Q có quyền k áng cáo Bản án trong t ời 

  n 30 ng y, kể từ ng y n ận đ ợc Bản án  oặc Bản án đ ợc niêm y t. c ị Nguyễn 

T ị T v  c ị Nguyễn T ị H có quyền k áng cáo Bản án trong   n 15 ng y, kể từ 

ng y n ận đ ợc Bản án  oặc Bản án đ ợc niêm y t  ợp lệ t eo quy địn  của p áp 

luật.  

Tr ờng  ợp Bản án đ ợc t i   n  t eo quy địn  t i Điều 2 Luật T i   n  án 

dân sự t ì ng ời đ ợc t i   n  án dân sự, ng ời p ải t i   n  án dân sự có quyền 

t ỏa t uận t i   n  án, yêu cầu t i   n  án, tự nguyện t i   n  án  oặc bị c ỡng 

c   t i   n  án t eo quy địn  t i các Điều 6, 7 v  9 Luật T i   n  án dân sự; t ời 

 iệu t i   n  án đ ợc t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Luật T i   n  án dân 

sự./. 

 

Nơi nhận:   

- Các đ ơng sự; 

- VKSND k u vực 1; 

- T i   n  án dân sự tỉn  Ng ệ An; 

- UBND p  ờng T ái Ho ; 

- L u    sơ vụ án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Hồ Phước Linh 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

           Hồ Phước Linh 
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